
TT Cấp huyện cũ
Công an

cấp xã mới
Địa chỉ trụ sở chính 

1
Công an Phƣờng 

SÀI GÒN

74 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn,

Thành phố Hồ Chí Minh

2
Công an Phƣờng 

TÂN ĐỊNH

62 Bà Lê Chân, phường Tân Định,

Thành phố Hồ Chí Minh

3
Công an Phƣờng

BẾN THÀNH

82A Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành,

Thành phố Hồ Chí Minh

4
Công an Phƣờng

CẦU ÔNG LÃNH

288 Võ Văn Kiệt,

phường Cầu Ông Lãnh,

Thành phố Hồ Chí Minh

5
Công an Phƣờng

BÀN CỜ

3 Cao Thắng, phường Bàn Cờ,

Thành phố Hồ Chí Minh

6
Công an Phƣờng

XUÂN HÒA

38 Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh

7
Công an Phƣờng

NHIÊU LỘC

23 Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

8
Công an Phƣờng

XÓM CHIẾU

51-53 Lê Quốc Hưng, phường Xóm Chiếu,

Thành phố Hồ Chí Minh

9
Công an Phƣờng

KHÁNH HỘI

71 Tôn Đản, phường Khánh Hội,

Thành phố Hồ Chí Minh

10
Công an Phƣờng

VĨNH HỘI

209/11-13 Tôn Thất Thuyết, phường Vĩnh Hội,

Thành phố Hồ Chí Minh

11
Công an Phƣờng

CHỢ QUÁN

258F Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán,

Thành phố Hồ Chí Minh

12
Công an Phƣờng

AN ĐÔNG

78-80-82 Bùi Hữu Nghĩa, phường An Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh

13
Công an Phƣờng

CHỢ LỚN

208A-B-C-D-E Hồng Bàng, phường Chợ Lớn,

Thành phố Hồ Chí Minh

14
Công an Phƣờng 

BÌNH TÂY

25-27-29 Nguyễn Xuân Phụng,

phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

15
Công an Phƣờng

BÌNH TIÊN

1470 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên,

Thành phố Hồ Chí Minh

16
Công an Phƣờng

BÌNH PHÚ

236F Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh

17
Công an Phƣờng

PHÚ LÂM

68 Bis Đặng Nguyên Cẩn, phường Phú Lâm,

Thành phố Hồ Chí Minh

18
Công an Phƣờng

TÂN THUẬN

33 đường số 45, phường Tân Thuận,

Thành phố Hồ Chí Minh

19
Công an Phƣờng

PHÖ THUẬN

1205  Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận,

Thành phố Hồ Chí Minh

20
Công an Phƣờng

TÂN MỸ

39A đường số 8, phường Tân Mỹ,

Thành phố Hồ Chí Minh
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21 Quận 7
Công an Phƣờng

TÂN HƢNG

1 Đặng Đại Độ, phường Tân Hưng,

Thành phố Hồ Chí Minh

22
Công an Phƣờng

CHÁNH HƢNG

93-95 Đào Cam Mộc, phường Chánh Hưng,

Thành phố Hồ Chí Minh

23
Công an Phƣờng

PHÖ ĐỊNH

184 Lưu Hữu Phước, phường Phú Định,

Thành phố Hồ Chí Minh

24
Công an Phƣờng

BÌNH ĐÔNG

1143 Trịnh Quang Nghị, phường Bình Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh

25
Công an Phƣờng

DIÊN HỒNG

592 Bà Hạt, phường Diên Hồng,

Thành phố Hồ Chí Minh

26
Công an Phƣờng

VƢỜN LÀI

528 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài,

Thành phố Hồ Chí Minh

27
Công an Phƣờng

HÕA HƢNG

SS1 Hồng Lĩnh, phường Hòa Hưng,

Thành phố Hồ Chí Minh

28
Công an Phƣờng

MINH PHỤNG

152 Lê Đại Hành, phường Minh Phụng,

Thành phố Hồ Chí Minh

29
Công an Phƣờng

BÌNH THỚI

117 Lạc Long Quân, phường Bình Thới,

Thành phố Hồ Chí Minh

30
Công an Phƣờng

HÒA BÌNH

148 Ông Ích Khiêm, phường Hòa Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh

31
Công an Phƣờng

PHÖ THỌ

299/2/9 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ,

Thành phố Hồ Chí Minh

32
Công an Phƣờng

ĐÔNG HƢNG THUẬN

3 đường DN6, phường Đông Hưng Thuận,

Thành phố Hồ Chí Minh

33
Công an Phƣờng

TRUNG MỸ TÂY

289 Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây,

Thành phố Hồ Chí Minh

34
Công an Phƣờng

TÂN THỚI HIỆP

242 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp,

Thành phố Hồ Chí Minh

35
Công an Phƣờng

THỚI AN

194/4 Trần Thị Cờ, phường Thới An,

Thành phố Hồ Chí Minh

36
Công an Phƣờng

AN PHÖ ĐÔNG

27 Thạnh Lộc 19, phường An Phú Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh

37
Công an Phƣờng

AN LẠC

2A đường số 1A, KDC Nam Hùng Vương,

phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh

38
Công an Phƣờng

TÂN TẠO

1114 Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo,

Thành phố Hồ Chí Minh

39
Công an Phƣờng

BÌNH TÂN

43 đường số 16, Khu dân cư Vĩnh Lộc,

phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

40
Công an Phƣờng

BÌNH TRỊ ĐÔNG

276/66 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

41
Công an Phƣờng

BÌNH HƢNG HÕA

1014/88/2 Tân Kỳ Tân Quý,

phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí 

42
Công an Phƣờng

GIA ĐỊNH

98 Lê Văn Duyệt, phường Gia Định,

Thành phố Hồ Chí Minh

43
Công an Phƣờng

BÌNH THẠNH

182 Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh

44
Công an Phƣờng

BÌNH LỢI  TRUNG

355 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung,

Thành phố Hồ Chí Minh
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45
Công an Phƣờng

THẠNH MỸ TÂY

2A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây,

Thành phố Hồ Chí Minh

46
Công an Phƣờng

BÌNH QUỚI

1 Thanh Đa, phường Bình Quới,

Thành phố Hồ Chí Minh

47
Công an Phƣờng

HẠNH THÔNG

501 Lê Quang Định, phường Hạnh Thông,

Thành phố Hồ Chí Minh

48
Công an Phƣờng

AN NHƠN

394 Nguyễn Thái Sơn, phường An Nhơn,

Thành phố Hồ Chí Minh

49
Công an Phƣờng

GÕ VẤP

338 Quang Trung, phường Gò Vấp,

Thành phố Hồ Chí Minh

50
Công an Phƣờng

AN HỘI ĐÔNG

19-21-23 đường số 9, phường An Hội Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh

51
Công an Phƣờng

THÔNG TÂY HỘI

9 đường số 3, phường Thông Tây Hội,

Thành phố Hồ Chí Minh

52
Công an Phƣờng

AN HỘI TÂY

875 - 877 Quang Trung, phường An Hội Tây,

Thành phố Hồ Chí Minh

53
Công an Phƣờng

ĐỨC NHUẬN

740F Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh

54
Công an Phƣờng

CẦU KIỆU

14 Nguyễn Công Hoan, phường Cầu Kiệu,

Thành phố Hồ Chí Minh

55
Công an Phƣờng

PHÖ NHUẬN

238 Nguyễn Đình Chính, phường Đức Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh

56
Công an Phƣờng

TÂN SƠN HÕA

362-364 Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hoà,

Thành phố Hồ Chí Minh

57
Công an Phƣờng

TÂN SƠN NHẤT

47 Tự Cường, phường Tân Sơn Nhất,

Thành phố Hồ Chí Minh

58
Công an Phƣờng

TÂN HÒA

70 Âu Cơ, phường Tân Hoà,

Thành phố Hồ Chí Minh

59
Công an Phƣờng

BẢY HIỀN

290 Âu Cơ, phường Bảy Hiền,

Thành phố Hồ Chí Minh

60
Công an Phƣờng

TÂN BÌNH

316 Trường Chinh, phường Tân Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh

61
Công an Phƣờng

TÂN SƠN

822 Trường Chinh, phường Tân Sơn,

Thành phố Hồ Chí Minh

62
Công an Phƣờng

TÂY THẠNH

534 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh

63
Công an Phƣờng

TÂN SƠN NHÌ

48 Tân Qúy, phường Tân Sơn Nhì,

Thành phố Hồ Chí Minh

64
Công an Phƣờng

PHÖ THỌ HÕA

102B Nguyễn Xuân Khoát,

phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

65
Công an Phƣờng

TÂN PHÚ

1 Huỳnh Văn Chính, phường Tân Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh

66
Công an Phƣờng

PHÖ THẠNH

75 Tô Hiệu, phường Phú Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh

67
Công an Phƣờng

HIỆP BÌNH

46 Lý Tế Xuyên, phường Hiệp Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh

68
Công an Phƣờng

THỦ ĐỨC

371 Đoàn Kết, phường Thủ Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh

Quận Gò Vấp

Quận Phú Nhuận

Quận Tân Bình

Quận Tân Phú

Thành phố 

Thủ Đức

Quận Bình Thạnh
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69
Công an Phƣờng

TAM BÌNH

934 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh

70
Công an Phƣờng

LINH XUÂN

49 Hoàng Cầm, phường Linh Xuân,

Thành phố Hồ Chí Minh

71
Công an Phƣờng

TĂNG NHƠN PHÖ

185 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh

72
Công an Phƣờng

LONG BÌNH

325 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình,

Thành phố Hồ Chí Minh

73
Công an Phƣờng

LONG PHƢỚC

34 Ích Thạnh, phường Long Phước,

Thành phố Hồ Chí Minh

74
Công an Phƣờng

LONG TRƢỜNG

893/1 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường,

Thành phố Hồ Chí Minh

75
Công an Phƣờng

CÁT LÁI

480 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái,

Thành phố Hồ Chí Minh

76
Công an Phƣờng

BÌNH TRƢNG

193-195 Nguyễn Duy Trinh,

phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

77
Công an Phƣờng

PHƢỚC LONG

616 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long,

Thành phố Hồ Chí Minh

78
Công an Phƣờng

AN KHÁNH

27 Lương Định Của, phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

79
Công an Xã

VĨNH LỘC

F7/16 Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc,

Thành phố Hồ Chí Minh

80
Công an Xã

TÂN VĨNH LỘC

1304 Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc,

Thành phố Hồ Chí Minh

81
Công an Xã

BÌNH LỢI

1060 Vườn Thơm, xã Bình Lợi,

Thành phố Hồ Chí Minh

82
Công an Xã

TÂN NHỰT

571 Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhựt,

Thành phố Hồ Chí Minh

83
Công an Xã

BÌNH CHÁNH

283 An Phú Tây - Hưng Long, xã Bình Chánh,

Thành phố Hồ Chí Minh

84
Công an Xã

HƢNG LONG

333 Hưng Long - Quy Đức, xã Hưng Long,

Thành phố Hồ Chí Minh

85
Công an Xã

BÌNH HƢNG

515 - 517 Quốc lộ 50, ấp 13, xã Bình Hưng,

Thành phố Hồ Chí Minh

86
Công an Xã

BÌNH KHÁNH

Đường Rừng Sác, ấp Bình An 1, xã Bình Khánh,

Thành phố Hồ Chí Minh

87
Công an Xã

AN THỚI ĐÔNG

Đường An Thới Đông, ấp An Hòa 1,

xã An Thới Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

88
Công an Xã

CẦN GIỜ

Đường Đào Cử, KP. Miễu Ba, xã Cần Giờ,

Thành phố Hồ Chí Minh

89
Công an Xã

THẠNH AN

Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh An,

Thành phố Hồ Chí Minh

90
Công an Xã

CỦ CHI

1 đường 28, ấp Hậu, xã Củ Chi,

Thành phố Hồ Chí Minh

91
Công an Xã

TÂN AN HỘI

93 Nguyễn Văn Nì, xã Tân An Hội,

Thành phố Hồ Chí Minh

92
Công an Xã

THÁI MỸ

396 Tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng, xã Thái Mỹ,

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố 

Thủ Đức

Huyện Củ Chi

Huyện Bình Chánh

Huyện Cần Giờ
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93
Công an Xã

AN NHƠN TÂY

8 Phú Thuận, ấp Phú Lợi, xã An Nhơn Tây,

Thành phố Hồ Chí Minh

94
Công an Xã

NHUẬN ĐỨC

78 đường Phạm Văn Cội, ấp 3, xã Nhuận Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh

95
Công an Xã

PHÖ HÕA ĐÔNG

181 Tỉnh lộ 15, ấp Chợ, xã Phú Hòa Đông,

Thành phố Hồ Chí Minh

96
Công an Xã

BÌNH MỸ

76 Hà Duy Phiên, ấp 6, xã Bình Mỹ,

Thành phố Hồ Chí Minh

97
Công an Xã

ĐÔNG THẠNH

15 Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh

98
Công an Xã

HÓC MÔN

122 Lê Thị Hà, xã Hóc Môn,

Thành phố Hồ Chí Minh

99
Công an Xã

XUÂN THỚI SƠN

62 Trần Văn Mười, Ấp Xuân Thới Đông, xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

100
Công an Xã

BÀ ĐIỂM

9 Nguyễn Thị Sóc, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm,

Thành phố Hồ Chí Minh

101
Công an Xã

NHÀ BÈ

1979 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè,

Thành phố Hồ Chí Minh

102
Công an Xã

HIỆP PHƢỚC

1234 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước,

Thành phố Hồ Chí Minh

103
Công an Phƣờng

BÌNH DƢƠNG

01 đường D27, KP. 1, phường Bình Dương,

Thành phố Hồ Chí Minh

104
Công an Phƣờng

CHÁNH HIỆP

Tổ 25, KP. 3, phường Chánh Hiệp,

Thành phố Hồ Chí Minh

105
Công an Phƣờng

THỦ DẦU MỘT

26 đường Võ Thành Long, KP. 5,

phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh

106
Công an Phƣờng

PHÖ LỢI

478 đường Phú Lợi, Tổ 10, Khu 8,

phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh

107
Công an Phƣờng

PHÚ AN

389 đường Phan Đăng Lưu, phường Phú An,

Thành phố Hồ Chí Minh

108
Công an Phƣờng

THUẬN AN

Đường Hưng Định 31, phường Thuận An,

Thành phố Hồ Chí Minh

109
Công an Phƣờng

THUẬN GIAO

09 Đại Lộ Bình Dương, KP. Hòa Lân 1,

phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh

110
Công an Phƣờng

BÌNH HÒA

DT743C, KP. Bình Đức 1, phường Bình Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh

111
Công an Phƣờng

LÁI THIÊU

Đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu,

Thành phố Hồ Chí Minh

112
Công an Phƣờng

AN PHÚ

Đường An Phú 03, KP. 1A, phường An Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh

113
Công an Phƣờng

ĐÔNG HÕA

252 đường DT743A, KP. Bình Thung 1, phường 

Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

114
Công an Phƣờng

DĨ AN

Đường số 4, Khu Trung Tâm, phường Dĩ An,

Thành phố Hồ Chí Minh

115
Công an Phƣờng

TÂN ĐÔNG HIỆP

878 đường Nguyễn Thị Minh Khai,

KP. Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp,

Thành phố Hồ Chí Minh

116
Thành phố

Tân Uyên

Công an Phƣờng

VĨNH TÂN

Đường Vĩnh Tân 15, Tổ 4, KP. 4,

phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố

Thuận An

Thành phố Dĩ An

Huyện Củ Chi

Huyện Hóc Môn

Huyện Nhà Bè

Thành phố

Thủ Dầu Một



TT Cấp huyện cũ
Công an

cấp xã mới
Địa chỉ trụ sở chính 

117
Công an Phƣờng

BÌNH CƠ

DT747A, KP. 2, phường Bình Cơ,

Thành phố Hồ Chí Minh

118
Công an Phƣờng

TÂN UYÊN

DT747, KP. 7, phường Tân Uyên,

Thành phố Hồ Chí Minh

119
Công an Phƣờng

TÂN HIỆP

Đường Nguyễn Khuyến, Tổ 1, KP. Tân Bình,

phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

120
Công an Phƣờng

TÂN KHÁNH

Tổ 4, KP. Khánh Hòa, phường Tân  Khánh,

Thành phố Hồ Chí Minh

121
Công an Phƣờng

TÂY NAM

DT744, KP. Lồ Ồ, phường Tây Nam,

Thành phố Hồ Chí Minh

122
Công an Phƣờng

LONG NGUYÊN

Tổ 16, KP. Kiến An, phường Long Nguyên,

Thành phố Hồ Chí Minh

123
Công an Phƣờng

BẾN CÁT

Quốc lộ 13, Số 318, KP. 2, phường Bến Cát,

Thành phố Hồ Chí Minh

124
Công an Phƣờng

CHÁNH PHÚ HÒA

Đường 2/9, Tổ 2, KP. 1A,

phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí 

125
Công an Phƣờng

THỚI HÕA

Quốc lộ 13, KP. 3A, phường Thới Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh

126
Công an Phƣờng

HÕA LỢI

DT741, KP. An Hòa, phường Hòa Lợi,

Thành phố Hồ Chí Minh

127
Công an Xã

TRỪ VĂN THỐ

Quốc Lộ 13, Tổ 1, Ấp 1, xã Trừ Văn Thố,

Thành phố Hồ Chí Minh

128
Công an Xã

BÀU BÀNG

Đường N8, xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

129
Công an Xã

BẮC TÂN UYÊN

HL415, xã Bắc Tân Uyên,

Thành phố Hồ Chí Minh

130
Công an Xã

THƢỜNG TÂN

Tổ 18, Ấp 4, xã Thường Tân,

Thành phố Hồ Chí Minh

131
Công an Xã

MINH THẠNH

DH704, Ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh,

Thành phố Hồ Chí Minh 

132
Công an Xã

LONG HÒA

Ấp Long Điền, xã Long Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh

133
Công an Xã

DẦU TIẾNG

56 đường Hùng Vương, KP. 4B, xã Dầu Tiếng,

Thành phố Hồ Chí Minh

134
Công an Xã

THANH AN

DT744, Ấp Cần Giăng, xã Thanh An,

Thành phố Hồ Chí Minh

135 Huyện Phú Giáo
Công an Xã

AN LONG

DH507, Ấp 30/4, xã An Long,

Thành phố Hồ Chí Minh

136
Công an Xã

PHƢỚC THÀNH

HL508, xã Phước Thành,

Thành phố Hồ Chí Minh

137
Công an Xã

PHƢỚC HÕA

DT741, Ấp Trảng Sắn, xã Phước Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh

138
Công an Xã

PHÚ GIÁO

14 đường Trần Quang Diệu, xã Phú Giáo,

Thành phố Hồ Chí Minh

139
Công an Phƣờng

VŨNG TÀU

171 Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu,

Thành phố Hồ Chí Minh

140
Công an Phƣờng

TAM THẮNG

603A Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng,

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố

Bến Cát

Huyện

Bàu Bàng

Huyện Dầu Tiếng

Thành phố

Vũng Tàu

Thành phố

Tân Uyên

Huyện Phú Giáo

Huyện

Bắc Tân Uyên



TT Cấp huyện cũ
Công an

cấp xã mới
Địa chỉ trụ sở chính 

141
Công an Phƣờng

RẠCH DỪA

136 Thanh Tịnh, phường Rạch Dừa,

Thành phố Hồ Chí Minh

142
Công an Phƣờng

PHƢỚC THẮNG

05 Nguyễn Gia Thiều, phường Phước Thắng,

Thành phố Hồ Chí Minh

143
Công an Xã

LONG SƠN
Thôn 1, xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

144
Công an Phƣờng

BÀ RỊA

163 Bạch Đằng, phường Bà Rịa,

Thành phố Hồ Chí Minh

145
Công an Phƣờng

LONG HƢƠNG

36 Trần Xuân Soạn, phường Long Hương,

Thành phố Hồ Chí Minh

146
Công an Phƣờng

TAM LONG

100 Hoàng Hoa Thám, phường Tam Long,

Thành phố Hồ Chí Minh

147
Công an Phƣờng

PHÖ MỸ

Trường Chinh, Khu phố Vạn Hạnh,

phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

148
Công an Phƣờng

TÂN THÀNH

133 Tô Nguyệt Đình, phường Tân Thành,

Thành phố Hồ Chí Minh

149
Công an Phƣờng

TÂN PHƢỚC

Khu phố Tân Lộc, phường Tân Phước,

Thành phố Hồ Chí Minh

150
Công an Phƣờng

TÂN HẢI

Khu phố Phước Long, phường Tân Hải,

Thành phố Hồ Chí Minh

151
Công an Xã

CHÂU PHA

Thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha,

Thành phố Hồ Chí Minh

152
Công an Xã

ĐẤT ĐỎ

Quốc lộ 55, Khu phố Thanh Bình, xã Đất Đỏ,

Thành phố Hồ Chí Minh

153
Công an Xã

LONG HẢI

Ấp Hải Lâm, xã Long Hải,

Thành phố Hồ Chí Minh

154
Công an Xã

LONG ĐIỀN

409 Võ Thị Sáu, Khu phố Long Tân,

xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh

155
Công an Xã

PHƢỚC HẢI

Ấp Tân Hội, xã Phước Hải,

Thành phố Hồ Chí Minh

156
Công an Xã

NGÃI GIAO

354 Hùng Vương, xã Ngãi Giao,

Thành phố Hồ Chí Minh

157
Công an Xã

BÌNH GIÃ

Ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã,

Thành phố Hồ Chí Minh

158
Công an Xã

KIM LONG

Tổ 43, Thôn Tân Hiệp, xã Kim Long,

Thành phố Hồ Chí Minh

159
Công an Xã

XUÂN SƠN

Tổ 2, Thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn,

Thành phố Hồ Chí Minh

160
Công an Xã

CHÂU ĐỨC

Quốc lộ 56, Ấp Liên Lộc, xã Châu Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh

161
Công an Xã

NGHĨA THÀNH

Quốc lộ 56, Thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành,

Thành phố Hồ Chí Minh

162
Công an Xã

HỒ TRÀM

284 Quốc lộ 55, xã Hồ Tràm,

Thành phố Hồ Chí Minh

163
Công an Xã

XUYÊN MỘC

Ấp Trang Hoàng, xã Xuyên Mộc,

Thành phố Hồ Chí Minh

164
Công an Xã

HÕA HỘI
Ấp 4, xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Phú Mỹ

Huyện Xuyên Mộc

Huyện Châu Đức

Huyện Châu Đức

Thành phố Bà Rịa

Huyện Long Đất

Thành phố

Vũng Tàu



TT Cấp huyện cũ
Công an

cấp xã mới
Địa chỉ trụ sở chính 

165
Công an Xã

BÀU LÂM

Ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm,

Thành phố Hồ Chí Minh

166
Công an Xã

BÌNH CHÂU

Ấp Khu 1, xã Bình Châu,

Thành phố Hồ Chí Minh

167
Công an Xã

HÕA HIỆP

Ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp,

Thành phố Hồ Chí Minh

168 Huyện Côn Đảo Đặc khu Côn Đảo
10 Nguyễn Huệ, Đặc khu Côn Đảo,

Thành phố Hồ Chí Minh

169

Đồn Công an

Cảng HKQT

Tân Sơn Nhất

1 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh

170

Đồn Công an

Khu Công nghiệp

Tân Thành

14, Khu công nghiệp Phú Mỹ I,

Thành phố Hồ Chí Minh

171

Đồn Công an

Khu Công nghiệp

Kim Huy

Số 7 đường Điện Biên Phủ,

phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh

172

Đồn Công an

Khu Công nghiệp 

VSIP

Quốc lộ 13, phường Bình Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh

173

Đồn Công an

Khu Công nghiệp

Đồng An 

KP Đồng An 2, phường Bình Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh

174

Đồn Công an

Khu Công nghiệp

Sóng Thần

32 đại lộ Thống nhất, KCN Sóng Thần,

phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh.

175

Đồn Công an

Khu Công nghiệp

Tân Đông Hiệp

Đường số 5, KCN Tân Đông Hiệp,

phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

176

Đồn Công an

Khu Công nghiệp

Mỹ Phƣớc

Đường NA3, phường Bến Cát,

Thành phố Hồ Chí Minh

177

Đồn Công an

Khu Công nghiệp

Bàu Bàng

Đường D3-5A, Khu phố Đồng Sổ,

phường Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh

178 Đồn Công an

Đồn Công an

Khu Công nghiệp

thành phố Tân Uyên

Lô DVC, Đường D2,

KCN Nam Tân Uyên mở rộng,

phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh

Đồn Công an

Huyện Xuyên Mộc



1

258 Trần Hưng Đạo,

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh

258 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh,

Thành phố Hồ Chí Minh

2
5 Nguyễn Khuyến, Phường Bình Thọ,

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

371 Đoàn Kết, Phường Thủ Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh

3
82A Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 

Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

82A Nguyễn Thái Học, Phường Bến Thành,

Thành phố Hồ Chí Minh

4
243 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh

243 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh

5
87 - 89 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh

87 - 89 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu,

Thành phố Hồ Chí Minh

6
359 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5,

Thành phố Hồ Chí Minh

359 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

7
107 Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6,

Thành phố Hồ Chí Minh

107 Cao Văn Lầu, Phường Bình Tiên, 

Thành phố Hồ Chí Minh

8
02 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú,

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

02 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ,

Thành phố Hồ Chí Minh

9
993 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8,

Thành phố Hồ Chí Minh

993 Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng,

Thành phố Hồ Chí Minh

10
47 Thành Thái, Phường 14, Quận 10,

Thành phố Hồ Chí Minh

47 Thành Thái, Phường Diên Hồng,

Thành phố Hồ Chí Minh

Ghi chú

BỘ CÔNG AN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

CÁC ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT
Các điểm thu nhận theo 

địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện cũ
Các điểm thu nhận sau khi thực hiện sáp nhập



Ghi chúTT
Các điểm thu nhận theo 

địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện cũ
Các điểm thu nhận sau khi thực hiện sáp nhập

11
272 Bình Thới, Phường 10, Quận 11,

Thành phố Hồ Chí Minh

272 Bình Thới, Phường Bình Thới, 

Thành phố Hồ Chí Minh

12
345 Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

345 Trương Thị Hoa, Phường Tân Thới Hiệp,

Thành phố Hồ Chí Minh

13
340 Hoàng Văn Thụ, Phường 4,

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

340 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất,

Thành phố Hồ Chí Minh

14
160 Hoàng Văn Thụ, Phường 9,

quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

160 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh

15
584 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

584 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội,

Thành phố Hồ Chí Minh

16
562 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh,

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

562 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú,

Thành phố Hồ Chí Minh

17
521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc,

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

521 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc,

Thành phố Hồ Chí Minh

18
42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19,

quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây,

Thành phố Hồ Chí Minh

19
64Bis  Quang Trung, thị trấn Hóc Môn,

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

64Bis Đường Quang Trung, xã Hóc Môn,

Thành phố Hồ Chí Minh

20
2B Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi,

huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

2B Tỉnh lộ 8, Xã Tân An Hội,

Thành phố Hồ Chí Minh

21
8 Đường số 2, Thị trấn Tân Túc,

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

571 Nguyễn Hữu Trí, ấp 50, Xã Tân Nhựt,

Thành phố Hồ Chí Minh

22
335 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân,

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

335 Nguyễn Bình, Xã Nhà Bè,

Thành phố Hồ Chí Minh

23
138 Lương Văn Nho, Thị trấn Cần Thạnh,

huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Lương Văn Nho, Xã Cần Giờ,

Thành phố Hồ Chí Minh

24

Bộ phận 1 cửa UBND tỉnh BRVT (cũ),

số 04 Nguyễn Tất Thành,

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa,

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

04 Nguyễn Tất Thành, Phường Bà Rịa,

Thành phố Hồ Chí Minh

(Bộ phận 1 cửa tại trụ sở

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 

Phòng Cảnh sát Quản lý

hành chính về trật tự xã hội -

Công an tỉnh

Bà Rịa Vũng Tàu cũ



Ghi chúTT
Các điểm thu nhận theo 

địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện cũ
Các điểm thu nhận sau khi thực hiện sáp nhập

25

219 Cách Mạng Tháng 8,

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

219 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bà Rịa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

26
6A Lê Quý Đôn, Phường 1,

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

6A Lê Quý Đôn, Phường Vũng Tàu,

Thành phố Hồ Chí Minh

27
07 Nguyễn Du, phường Phú Mỹ,

thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

07 Nguyễn Du, Phường Phú Mỹ,

Thành phố Hồ Chí Minh

28
70 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao,

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

70 Trần Hưng Đạo, Xã Ngãi Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

29
151 Quốc Lộ 55, thị trấn Phước Bửu,

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

151 Quốc Lộ 55, Xã Hồ Tràm,

Thành phố Hồ Chí Minh

30
06 Lê Hồng Phong, thị trấn Đất Đỏ,

huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

06 Lê Hồng Phong, Xã Đất Đỏ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

31
409 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền,

huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hương Lộ 5, ấp Lò Vôi, Xã Long Hải,

Thành phố Hồ Chí Minh

32
28 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo,

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

28 Tôn Đức Thắng, Đặc khu Côn Đảo,

Thành phố Hồ Chí Minh

33

99 Lê Hồng Phong nối dài, khu 1,

Phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một,

tỉnh Bình Dương

99 Lê Hồng Phong nối dài, Phường Chánh Hiệp,

Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Cảnh sát Quản lý

hành chính về trật tự xã hội - 

Công an tỉnh Bình Dương 

34
01 đường Quang Trung, phường Phú Cường, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

01 Quang Trung, Phường Thủ Dầu Một,

Thành phố Hồ Chí Minh

35

357 Võ Nguyên Giáp, khu 1,

Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

357 Võ Nguyên Giáp, khu 1, Phường Bình Dương,

Thành phố Hồ Chí Minh

36
79 Đông Cung Cảnh, phường Lái Thiêu,

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Trung tâm hành chính công phường Lái Thiêu

Khu phố chợ, phường Lái Thiêu,

Thành phố Hồ Chí Minh

37

Đường An Thạnh 15, KP Thạnh Lợi,

phường An Thạnh, thành phố Thuận An,

tỉnh Bình Dương

Trụ sở 2 Công an phường Thuận An

Đường An Thạnh 15, khu phố Thạnh Lợi,

Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh



Ghi chúTT
Các điểm thu nhận theo 

địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện cũ
Các điểm thu nhận sau khi thực hiện sáp nhập

38

Đường T, khu TTHC Dĩ An, KP Nhị Đồng 2, 

phường Dĩ An, thành phố Dĩ An,

tỉnh Bình Dương

Đường số 4, khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An,

Thành phố Hồ Chí Minh

39

Đường ĐT743A, KP Đông Thành,

phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An,

tỉnh Bình Dương

Trung tâm hành chính công phường Tân Đông Hiệp

880, đường Nguyễn Thị Minh Khai,

khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp,

Thành phố Hồ Chí Minh

40

02 Trần Hưng Đạo, KP Đông A,

phường Đông Hoà, thành phố Dĩ An,

tỉnh Bình Dương 

252, đường ĐT743A, khu phố Bình Thung 1,

Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

41
Khu phố 7, phường Uyên Hưng,

thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Khu phố 7, Phường Tân Uyên, 

Thành phố Hồ Chí Minh

42

Tổ 4, KP Khánh Hòa, 

phường Tân Phước Khánh,

thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Đường Yết Kiêu, Tổ 4, khu phố Khánh Hòa,

Phường Tân Khánh. Thành phố Hồ Chí Minh

43
Đường 30/4, KP2, Phường Mỹ Phước,

thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Đường 30/4, Khu phố 2, Phường Bến Cát, 

Thành phố Hồ Chí Minh

44
Đường ĐT741, KP An Hòa, Phường Hòa Lợi, 

thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Đường ĐT741, khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi,

Thành phố Hồ Chí Minh

45
Đường DH609, ấp Phú Thuận, xã Phú An,

thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

378 Phan Đăng Lưu, phuong Phú An,

Thành phố Hồ Chí Minh

46
56 Hùng Vương, thị trấn Dầu Tiếng,

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

56 Hùng Vương, khu phố 4B, xã Dầu Tiếng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

47
Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh,

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Khu phố 2, Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh

48
Đường ĐH 411, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Đường ĐH 411, ấp Suối Sâu, Xã Bắc Tân Uyên, 

Thành phố Hồ Chí Minh

49
Đường N8, KP Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Đường N8, khu phố Bàu Bàng, Xã Bàu Bàng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

 CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


